
ALPHARD1010 NĂM BẢO HÀNH
HOẶC 185.000 KM CHO XE & ẮC - QUY ĐIỆN HYBRID (*)

LÊN TỚILÊN TỚI
(*) Kèm điều kiện

VAY TỪ TOYOTA - MUA XE TOYOTA



ALPHARD







Hộp số tự động vô cấp giúp xe tăng tốc liền mạch, 
vận hành êm ái và mang lại cảm giác lái mượt mà, 
thoải mái cho mọi hành trình.



Nâu

KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG/DIMENSION - WEIGHT  Phiên bản Hybrid   
Kích thước Dimensions   
 Kích thước tổng thể  (D x R x C)  Overall Dimension (L x W x H)   
 (mm x mm x mm)  (mm x mm x mm)   5010 x 1850 x 1950

 Chiều dài cơ sở (mm)  Wheelbase (mm)  3000
 Khoảng sáng gầm xe (mm)  Ground clearance (mm)  
 Số chỗ ngồi (chỗ)  Seating capacity (seats)     7
 Dung tích bình nhiên liệu (L)  Fuel Tank Capacity (L)  
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH/ENGINE - PERFORMANCE      
Động cơ xăng Gasoline engine   
 

Loại  Type

 
       
     
     
 Dung tích xy lanh (cc)  Displacement (cc)  
 Hệ thống nhiên liệu  Fuel System 
 Công suất tối đa kW (hp)@rpm  Max output kW (hp)@rpm  
 Mô - men xoắn tối đa Nm@rpm  Max torque Nm@rpm  
Động cơ điện Motor generator   
 Công suất tối đa kW (hp)  Max output kW (hp)  
 Mô - men xoắn tối đa Nm  Max torque Nm 
Hệ thống truyền động Drivetrain  Dẫn động cầu trước/ FWD
 Hộp số  Transmission Type 
Hệ thống treo Suspension   
 Trước  Front  Mc Pherson 
 Sau  Rear  Tay đòn kép/ Double wishbone
Vành & lốp xe Tire & wheel  Mâm đúc/ Alloy   
 Kích thước lốp  Size  225/ 55R19
Phanh Brake   
 Trước  Front  Đĩa tản nhiệt 17''/ Ventilated disc 17''
 Sau  Rear  Đĩa tản nhiệt 17''/ Ventilated disc 17''
Tiêu chuẩn khí thải Emission standard  Euro 6
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) Fuel Consumption (L/100km)    
 Ngoài đô thị  Highway  
 Kết hợp   Combine  
 Trong đô thị  City  
NGOẠI THẤT/EXTERIOR      
Cụm đèn trước Headlamp   
 Đèn chiếu gần  Lo-beam  LED
 Đèn chiếu xa  Hi-beam  LED
 Đèn chiếu sáng ban ngày  DRL (Daytime Running Light)  Có/ With
 Hệ thống điều khiển đèn tự động  Auto light control  Có/ With
 Hệ thống cân bằng góc chiếu  Headlamp leveling system  Tự động/ Auto
 Đèn chiếu góc  Cornering lamp  Có/ With
Cụm đèn sau Rear combination lamp  LED
Đèn sương mù Foglamp   
 Trước  Front  LED
Gương chiếu hậu ngoài Outer mirror   
 Chức năng điều chỉnh điện  Power adjust  Có/ With
 Chức năng gập điện  Power fold  Tự động/ Auto
 Tích hợp đèn báo rẽ  Turn signal lamp  Có/ With
 Chức năng tự điều chỉnh khi lùi  Reverse-link  Có/ With
 Bộ nhớ vị trí  Memory  Có/ With
 Chức năng sấy gương  Heater  Có/ With
Gạt mưa Wiper   
 Trước  Front  Gạt mưa tự động/ Auto rain sensor
 Sau  Rear  Có (gián đoạn)/ With (intermittent)
Chức năng sấy kính sau Rear glass defogger  Có/ With
NỘI THẤT/INTERIOR      
Tay lái Steering wheel   
 Loại tay lái  Type                                                         3 chấu, bọc da, vân gỗ, có sưởi/ 3 spokes, leather with wood like garnish, with heater

 Nút bấm điều khiển tích hợp  Steering switch
 ,hnaht mâ hnỉhc uềiđ ,DIM ,DUH( gnứ mảC                                                                                 

                                                                   tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, hỗ trợ lái)/  Electrostatic switches
                                                                                      (HUD, MID, audio control, hands-free phone, driving assist)
 Điều chỉnh  Adjust  Chỉnh điện 4 hướng/ 4-way power tilt & telescopic
 Lẫy chuyển số   Paddle shifter  Có/ With
Gương chiếu hậu trong     rorrim rennI                                                                       Kỹ thuật số chống chói tự động/ Digital auto dimming mode
Cụm đồng hồ Combination meter  Kỹ thuật số/ Digital
  Màn hình hiển thị đa thông tin  MID (Multi Information Display)   )"3.21 TFT roloc( htiW /)"3.21 TFT uàm hnìh nàm( óC  
Kính trần xe độc lập Individual moon roofs   Có/ With

Ghế Seat   
Chất liệu bọc ghế Material  Da cao cấp/ Premium nappa leather
Ghế trước Front   
 Điều chỉnh ghế lái  Driver's seat retsujda rewop syaw 8 /nệiđ hnỉhc gnớưh 8 
 Điều chỉnh ghế hành khách  Front passenger's seat retsujda rewop syaw 4 /nệiđ hnỉhc gnớưh 4 
 Bộ nhớ vị trí  Memory  Có, nhớ 3 vị trí/ With, 3 positions
 Chức năng thông gió  Seat ventilation  Có/ With
 Chức năng sưởi   Seat heater  Có/ With
Hàng ghế thứ hai 2nd row   
 Điều chỉnh điện  Power adjust  8 hướng/ 8 ways
 Đệm chân  Power ottoman  Có/ With
 Bộ nhớ vị trí  Memory  Có/ With
 Massage  Seat vibrator  Có/ With
 Thông gió & sưởi ghế  Seat ventilated/heated  Có/ With
 Bàn xoay có gương  Rotary table with vanity mirror  Có/ With
Hàng ghế thứ ba 3rd row pu ecaps 05:05 /nêb iah gnas 05:05 pậG 
 Tựa tay  Armrest  Có/ With
TIỆN ÍCH/UTILITIES & COMFORT      

Hệ thống điều hòa Air conditioner                                                   Tự động 4 vùng độc lập, chức năng lọc, tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí/ 
      Auto 4 zones, nanoe, auto recirculation
Cửa gió sau Rear air duct  Có/ With
Hệ thống âm thanh Audio   
 Màn hình giải trí đa phương tiện  Display  Cảm ứng 14''/ 14'' touch screen
 Số loa  Number of speaker  15 loa/ 15 speakers
 Cổng kết nối USB/ HDMI  USB/ HDMI  Có/ With

 Có/ With
 Hệ thống điều khiển bằng giọng nói  Voice control  Tiếng Anh/ English
 Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau  Rear control  Có/ With
 Kết nối điện thoại thông minh không dây  Smart connect (wireless)  Có/ With
 Màn hình giải trí hàng ghế sau  Rear entertainment screen  Màn hình 14''/ 14'' screen
Rèm che nắng trần xe và cửa sổ Side shade and roof shade  Chỉnh điện/ Power
Cổng sạc USB USB charger  6 USB type C
Ổ cắm Accessory socket                                               )W0051(V022 nồugn 2 àv )W021(V21 nồugn 1        )W001(V022 nồugn 1 àv )W021(V21 nồugn 1
Cửa sổ điều chỉnh điện Power window rotcetorp maj htiw otuA /tẹk gnốhc ,gnộđ ựT 
Cốp điều khiển điện Power back door/trunk  Có/ With
Hệ thống sạc không dây Wireless charger  Có/ With
Phanh đỗ điện tử và giữ phanh tự động  Electric parking brake with Brake hold  Có/ With
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG/ACTIVE SAFETY      
Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense Toyota Safety Sense   
 Cảnh báo tiền va chạm  PCS (Pre-Collision System)  Có/ With
 Điều khiển hành trình chủ động  DRCC (Dynamic Radar Cruise Control)  Có/ With
 Cảnh báo lệch làn đường  LDA (Lane Departure Alert)  Có/ With
 Hỗ trợ giữ làn đường  LTA (Lane Tracing Assist)  Có/ With
 Đèn chiếu xa tự động thích ứng  AHS (Adaptive High Beam System)  Có/ With
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM (Blind Spot Monitor)  Có/ With
Hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn SEA (Safe Exit Assist)  Có/ With
Hệ thống cảnh báo phương tiện    Có/ Withcắt ngang phía sau
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS (Anti-lock Brake System)  Có/ With
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA (Brake Assist)  Có/ With
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD (Emergency Brake Distribution)  Có/ With
Hệ thống cân bằng điện tử VSC (Vehicle Stability Control)  Có/ With
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC (Traction Control)  Có/ With
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC (Hill Start Assist Control)  Có/ With
Đèn báo phanh khẩn cấp EBS (Emergency Brake Signal)  Có/ With
Camera toàn cảnh PVM (Panoramic View Monitor)  Có/ With
Phanh hỗ trợ đỗ xe PKSB (Parking Support Brake)  Có/ With
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe Sensor  8
Cảnh báo áp suất lốp TPWS (Tire Pressure Warning System)  Có/ With
AN TOÀN BỊ ĐỘNG/PASSIVE SAFETY      
Túi khí SRS airbag  6
Dây đai an toàn Seat belt  Dây đai 3 điểm ở 7 vị trí ghế/ 3P ELRx7

161

60

A25A-FXS, 16 van, DOHC với 
VVT-i kép (VVT-iE và VVT-i)/

                                                     2.5HEV, 16-valve DOHC,
  with Dual VVT-i (VVT-iE and VVT-i)

2487
                                                                                       Phun xăng trực tiếp/ D-4S

138 (185)@6000
233@4300-4500

134 (180)
270

Số tự động vô cấp/ CVT

5.24
5.38
5.62


